
 
 

Họ và tên:…………………………………………………………….. Lớp:............... 

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3 – TUẦN 15 (01/12 - 05/12/2025) 

Bài 1: Đọc bài văn sau và chọn chữ cái trước ý trả lời đúng: 

BUỒM VÀ MÁI CHÈO 

     Chiếc thuyền đánh cá đang giương cánh buồm trắng của mình đi trên sông. Cánh 
buồm căng gió, đẩy chiếc thuyền băng băng tiến về phía trước. Cánh buồm rất tự hào về 
những đóng góp của mình, nó nhìn xuống những mái chèo gỗ đang nằm im dưới mạn 
thuyền và nói rằng: 

  - Mái chèo thật là đồ lười biếng và vô dụng. Cả chiếc thuyền tiến lên là nhờ vào sức của 
tớ, còn các cậu chỉ biết ngủ mà thôi! 

  Mái chèo chẳng nói gì, hình như nó đang ngủ thật. Một lúc sau, gió lặng, những người 
ngư dân gỡ dây buồm và hạ buồm xuống. Tiếp đó họ cầm lấy mái chèo khua nước và đưa 
chiếc thuyền tiến lên. Lúc này mái chèo mới lên tiếng: 

  - Bây giờ thì cậu đã hiểu chưa? Chỉ khi nào có gió cậu mới phát huy tác dụng thôi, còn 
chúng tôi thì vẫn có thể giúp chiếc thuyền tiến lên trong mọi hoàn cảnh đấy! 

  Lúc này, cánh buồm đã hiểu ra và tự hứa sẽ cùng mái chèo đưa chiếc thuyền tiến lên 
nhanh nhất. Vị trưởng tàu rất bận rộn chỉ huy tàu nhưng cũng nở một nụ cười mãn 
nguyện. 

                                                                                              Theo Truyện ngụ ngôn 

Câu 1: Vì sao cánh buồm cho rằng mái chèo thật là đồ lười biếng và vô dụng? 

A. Vì mái chèo chỉ biết nằm im và ngủ. 

B. Vì cánh buồm làm việc nhiều hơn mái chèo. 

C. Vì mái chèo biết khua nước. 

Câu 2: Cánh buồm tự hào về điều gì? 

A. Cánh buồm tự hào về những đóng góp của mình giúp con thuyền tiến về phía trước. 

B. Cánh buồm tự hào vì mình không ngủ.  

C. Cánh buồm tự hào vì đã cùng với mái chèo đưa con thuyền tiến về phía trước. 

 
 



 
 

Câu 3: Vì sao bác trưởng tàu nở nụ cười mãn nguyện? 

A. Vì bác trưởng tàu vui khi thấy con tàu vẫn chạy bình thường. 

B. Vì cánh buồm đã nhận ra lỗi sai và hòa thuận lại với mái chèo 

C. Vì bác trưởng tàu thấy cánh buồm và mái chèo có ích. 

Câu 4: Nếu em là cánh buồm, sau khi nhận ra lỗi em sẽ nói gì với mái chèo? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Bài 2:  
a) Viết từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ d hoặc gi, có nghĩa: 
- Giữ lại, cất riêng ra để dùng sau, khi cần đến.   ​  ………………………….. 
- Thời khắc năm cũ và năm mới giao nhau.           ​  ………………………….. 
- Gan dạ, không sợ gian khổ nguy hiểm.               ​  ………………………….. 
b) Điền chữ d/r/gi vào các chỗ chấm sau: 
….ũng cảm ​       …..úp đỡ ​ …..ộng lượng ​ …..ỏi …..ang ​ khoan …..ung 
c) Điền chữ d/v/gi vào các chỗ chấm sau: 
…..ẻ …..ang ​ .....ao lưu ​     ….ác quan ​    ….ành ….ụm ​     ….éo ….on 
Bài 3: Xếp các từ ngữ sau thành các cặp từ có nghĩa giống nhau: 

đất nước siêng năng xa tít cần cù 
xa xôi dũng cảm gan dạ Tổ quốc 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Bài 4: Viết các câu hỏi và câu trả lời phù hợp với mỗi chỗ trống: 
a) Hôm nay là ngày tựu trường, Cốm hỏi em:​
- Cậu đã làm những việc gì vào dịp hè này thế?​
Em đáp: 
……………………………………………………………………………………………… 
b) Thấy cây bút chì rớt dưới đất, Cốm hỏi: 
……………………………………………………………………………………………… 
Em đáp: 
……………………………………………………………………………………………… 

 


